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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “VUI XUÂN CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT” – THÁNG 4/2017 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng CMND/HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

1 XXX963 Nguyễn Hoàng Nam XXX9361 Bắc Sài Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

2 XXX051 Lê Thị Quý XXX4489 Bình Dương 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

3 XXX893 Huỳnh Thị Ánh Tuyết XXX0916 Bình Tây 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

4 XXX959 Ngô Gia Phi XXX7381 Bình Thuận 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

5 XXX247 Trịnh Thị Cẩm Tú XXX7107 
Đông Sài 

Gòn 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

6 XXX848 Lê Văn Phụng XXX5453 Dung Quất 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

7 XXX856 Trần Minh Nhã XXX9639 Gia Lai 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

8 XXX887 Dương Thị Nhiễu XXX4124 Hà Nam 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

9 XXX816 Trần Quang Hưng XXX0207 Hà Nam 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

10 XXX118 Dương Thị Hường XXX5799 Hà Nội 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

11 XXX953 Lê Thị Minh Châu XXX9806 Hà Nội 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

12 XXX952 Lê Thị Minh Châu XXX9806 Hà Nội 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

13 XXX972 Ngô Thanh Nhàn XXX7088 Hà Nội 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

14 XXX372 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
XXX3374 Hà Nội 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

15 XXX015 
Trịnh Thị Thanh 

Nhàn 
XXX0285 Hà Nội 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

16 XXX065 Vũ Thanh Bình XXX8610 Hà Nội 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

17 XXX432 Võ Thị Minh Thư XXX1780 Hà Tây 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

18 XXX921 Bùi Thị Thu Hồng XXX7747 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

19 XXX941 
Đặng Thị Phương 

Hoài 
XXX4528 Hải Phòng 

01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

20 XXX208 Đào Thị Nhài XXX2323 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

21 XXX916 Đỗ Thị Anh Thư XXX0341 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

22 XXX910 Duơng Ngọc Hưng XXX3763 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

23 XXX928 Hoàng Thị Thu Thủy XXX3930 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

24 XXX943 Lê Thị Loan XXX1562 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 
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STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng CMND/HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

300.000 vnđ 

25 XXX933 Nguyễn Đăng Khoa XXX0657 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

26 XXX932 Nguyễn Tố Anh XXX9977 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

27 XXX008 Phạm Thị Thảo XXX4625 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

28 XXX929 Phạm Văn Toàn XXX9370 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

29 XXX940 Phan Đình Kiên XXX8187 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

30 XXX935 Tạ Thị Bích Toàn XXX5646 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

31 XXX911 Trần Mai Anh XXX0053 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

32 XXX939 Vũ Thị Quỳnh Chi XXX5662 Hải Phòng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

33 XXX884 Ngô Thị Thu Thủy XXX7203 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

34 XXX041 Nguyễn Hương Lan XXX0045 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

35 XXX366 Nguyễn Minh Phú XXX3032 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

36 XXX019 Nguyễn Thái Phong XXX0430 Hồ Chí Minh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

37 XXX964 Nguyễn Thị Bích Như XXX8419 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

38 XXX017 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy 
XXX3874 Hồ Chí Minh 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

39 XXX206 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
XXX1827 Hồ Chí Minh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

40 XXX333 Nguyễn Thị Lai XXX9428 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

41 XXX760 Nguyễn Thị Lạng XXX6487 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

42 XXX861 Nguyễn Thị Thu Tâm XXX1105 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

43 XXX938 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
XXX8352 Hồ Chí Minh 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

44 XXX222 Nguyễn Thúc Tùng XXX8995 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

45 XXX885 Ninh Thị Kim Hoa XXX0773 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

46 XXX149 Phạm Anh Hoa XXX3200 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

47 XXX845 Phạm Thị Diễm Kiều XXX9355 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

48 XXX368 Trần Thị Thanh Thảo XXX2005 Hồ Chí Minh 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

49 XXX980 Nguyễn Ngọc Tuấn XXX3252 Hoàng Mai 01 ấm đun nước trị giá 
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STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng CMND/HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

300.000 vnđ 

50 XXX842 Phạm Duy Vũ XXX0428 Hoàng Mai 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

51 XXX217 Nguyễn Minh Hàng XXX4978 Khánh Hòa 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

52 XXX210 
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 
XXX4252 Khánh Hòa 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

53 XXX270 Trần Đức Dũng XXX2947 Khánh Hòa 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

54 XXX211 Truơng Thị Dung XXX3351 Khánh Hòa 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

55 XXX197 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 
XXX0467 Kỳ Đồng 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

56 XXX119 Đỗ Thị Huyền XXX0902 Lâm Đồng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

57 XXX180 Lê Thị Kim Huyền XXX8063 Lâm Đồng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

58 XXX170 Nguyễn Thị Kim Vân XXX3815 Lâm Đồng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

59 XXX168 Nguyễn Thị Thanh XXX1869 Lâm Đồng 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

60 XXX784 
Lương Thị Tuyết 

Hằng 
XXX3295 Nhà Rồng 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

61 XXX079 Đặng Thị Xuân Hậu XXX9925 Nha Trang 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

62 XXX964 Lê Thị Tuyết Vân XXX5137 Nha Trang 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

63 XXX962 Nguyễn Thị Hà Thúy XXX8103 Nha Trang 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

64 XXX411 Hoàng Thị Hiếu XXX5900 Quảng Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

65 XXX564 Lê Ngọc Hải XXX4810 Quảng Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

66 XXX667 Lê Thị Bích Đào XXX7349 Quảng Nam 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

67 XXX200 Phan Thị Thống Nhất XXX5952 Sài Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

68 XXX382 Vũ Thị Thu XXX9769 Sài Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

69 XXX316 Mai Thị Hương Hoa XXX0346 Sài Thành 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

70 XXX312 Mai Thị Hương Hoa XXX0346 Sài Thành 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

71 XXX315 Mai Thị Hương Hoa XXX0346 Sài Thành 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

72 XXX269 Trương Mỹ Huê XXX9531 Sài Thành 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

73 XXX127 Chu Thị Nguyệt XXX1517 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

74 XXX897 Đào Thị Ngọc XXX2309 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

75 XXX867 Dương Thị Huyền XXX5530 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

76 XXX871 Lê Bích Ngọc Lưu Ly XXX0600 Sở Giao Dịch  01 ấm đun nước trị giá 
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STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng CMND/HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

300.000 vnđ 

77 XXX935 Lê Thị Vân Anh XXX0599 Sở Giao Dịch  
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

78 XXX828 Nguyễn Hải Anh XXX8048 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

79 XXX870 Nguyễn Kiều Dung XXX1407 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

80 XXX260 Nguyễn Ngọc Anh XXX3850 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

81 XXX898 Nguyễn Quang Trung XXX3882 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

82 XXX870 
Nguyễn Thị Liên 

Phương 
XXX1191 Sở Giao Dịch  

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

83 XXX967 Nguyễn Thị Loan XXX1031 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

84 XXX405 Nguyễn Thị Thu Hoài XXX8128 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

85 XXX833 Nguyễn Trường Ninh XXX0872 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

86 XXX914 Phạm Trung Kiên XXX4750 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

87 XXX207 Trần Mỹ Hạnh XXX0915 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

88 XXX429 Trần Thị Hòa XXX6120 Sở Giao Dịch  
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

89 XXX803 Trần Thị Nhật XXX1791 Sở Giao Dịch  
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

90 XXX800 Trần Thị Nhật XXX1791 Sở Giao Dịch  
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

91 XXX124 Trương Thị Kim Loan XXX0648 Sở Giao Dịch  
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

92 XXX876 Vũ Xuân Lộc XXX9318 Sở Giao Dịch  01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

93 XXX002 Nguyễn Thị Mai Hà XXX9098 Sóc Sơn 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

94 XXX329 Phạm Thị Mỹ Phương XXX7201 Tân Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

95 XXX044 
Huỳnh Thị Ngọc 

Thảo 
XXX5785 Tây Ninh 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

96 XXX032 Nguyễn Thị Thảo XXX9862 Tây Sài Gòn 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

97 XXX882 Đoàn Thị Hiền XXX0430 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

98 XXX401 Hoàng Thọ Minh XXX3836 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

99 XXX841 Lê Minh Vương XXX8546 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

100 XXX421 Nguyễn Thị Hiên XXX1635 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

101 XXX390 
Nguyễn Thị Hương 

Dịu 
XXX1674 Thái Bình 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

102 XXX418 Nguyễn Thị Oanh XXX8638 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 
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STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng CMND/HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

103 XXX414 Nguyễn Vân Anh XXX3784 Thái Bình 
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

104 XXX193 Phạm Thái Bình XXX1855 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

105 XXX377 Trần Thế Trí XXX9527 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

106 XXX380 Vũ Thị Thu Hiền XXX7913 Thái Bình 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

107 XXX134 
Hoàng Thị Thúy 

Hằng 
XXX1088 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

108 XXX960 Nguyễn Quang Đạt XXX0009 Thăng Long 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

109 XXX047 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
XXX2828 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

110 XXX967 Trần Thị Huệ XXX1104 Thăng Long 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

111 XXX932 Trần Thị Kim Oanh XXX0017 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

112 XXX950 Bùi La Thăng XXX7069 Thành Công 
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

113 XXX926 Đặng Thị Phương XXX0455 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

114 XXX863 Đinh Thị Hằng XXX4344 Thành Công 
01 bộ nồi trị giá 1.000.000 

vnđ 

115 XXX971 Đỗ Thị Thùy Dương XXX0345 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

116 XXX229 Lê Hoàng Diệu Linh XXX0650 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

117 XXX180 Lê Ngọc Thành XXX7839 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

118 XXX166 Lê Thị Hồng Hà XXX6531 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

119 XXX879 Nguyễn Ngọc Hùng XXX0115 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

120 XXX357 Nguyễn Thị Sánh XXX2134 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

121 XXX358 Nguyễn Tiến Sơn XXX7168 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

122 XXX055 Phạm Thị Hồng XXX4668 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

123 XXX407 Phan Huyền Thư XXX8067 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

124 XXX876 Tăng Thị Huyền XXX7609 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

125 XXX969 Tống Thị Lý XXX6397 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

126 XXX140 Trần Thị Bích Thảo XXX2748 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

127 XXX035 Trần Thị Ngọc Hiền XXX4493 Thành Công 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

128 XXX221 Trần Thị Thanh Mai XXX4964 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

129 XXX073 Nguyễn Thị Nhung XXX5048 Thanh Xuân 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 
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130 XXX132 
Nguyễn Viết Thùy 

Trang 
XXX2234 Thanh Xuân 

01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

131 XXX205 Từ Hương Lan XXX5762 Thanh Xuân 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

132 XXX013 Trần Thị Thanh Ly XXX4541 Thủ Đức 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

133 XXX940 Bùi Tường Vân XXX7636 Vũng Tàu 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

134 XXX270 Phạm Thị Kim Ngân XXX7060 Vũng Tàu 
01 ấm đun nước trị giá 

300.000 vnđ 

 


